
 
 

 
 

DANH SÁCH HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM THỎA ĐIỀU KIỆN HOÀN TIỀN  

CTKM “BẢO HIỂM NGAY – HOÀN TIỀN CHẤT” - ĐỢT THÁNG 07/2023 

                                                                                                                                                             ĐVT: VNĐ 

TT ĐIỂM GIAO DỊCH Số HĐBH TÊN BÊN MUA BẢO HIỂM 
SỐ TKTT/ 

TK VÍ 

TIỀN 

HOÀN 
GHI CHÚ 

I - HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM PHÁT HÀNH MỚI 

1 CN Quận 9 008***000 VÕ THỊ TÚ ANH 060******529 500,000 Chi qua TKTT 

2 PGD Bình Minh 003***211 PHẠM NGỌC BÍCH 070******678 1,000,000 Chi qua TKTT 

3 PGD Vĩnh Cửu 008***165 MÌU NHỤC BÌNH 050******362 1,000,000 Chi qua TKTT 

4 PGD Bắc Hải 003***664 ĐOÀN VY SƠN CA 060******661 500,000 Chi qua TKTT 

5 PGD Hòa Hưng 008***573 TRƯƠNG THỊ MINH CHÂU 060******825 10,000,000 Chi qua TKTT 

6 PGD Hòa Hưng 008***574 TRƯƠNG THỊ MINH CHÂU 060******825 2,000,000 Chi qua TKTT 

7 PGD Cai Lậy 003***313 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 070******163 1,000,000 Chi qua TKTT 

8 PGD Phó Cơ Điều 008***255 VĂN THẾ CƯỜNG 060******109 1,000,000 Chi qua TKTT 

9 PGD Vũng Liêm 003***988 NGUYỄN NGỌC DIỄM 070******823 1,000,000 Chi qua TKTT 

10 CN Bạc Liêu 008***955 LÊ THÙY ĐOAN 070******693 1,000,000 Chi qua TKTT 

11 PGD Phú Mỹ Hưng 008***509 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 093****929 1,000,000 Chi qua TKTT 

12 PGD Thủ Dầu Một 003***872 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 050******196 500,000 Chi qua TKTT 

13 CN Gò Vấp 003***364 
CÔNG TY TNHH TM DV  

GIA BẢO PHÁT FOOD 
060******279 5,000,000 Chi qua TKTT 

14 CN Quận 9 003***358 PHẠM THỊ THU HÀ 093****669 500,000 Chi qua TKTT 

15 PGD Bình Minh 003***585 THÁI THỊ HÀ 070******588 500,000 Chi qua TKTT 

16 CN Từ Liêm 003***770 GIA THỊ THU HẰNG 020******436 1,000,000 Chi qua TKTT 

17 PGD Đức Linh 008***542 NGUYỄN THỊ HẰNG 050******602 1,000,000 Chi qua TKTT 

18 CN Đông Đô 003***003 VŨ HỒNG HẠNH 020******554 1,000,000 Chi qua TKTT 

19 CN Quảng Nam 003***850 NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU 040******660 1,000,000 Chi qua TKTT 

20 CN Bến Thành 003***400 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 050******896 2,000,000 Chi qua TKTT 

21 CN Bến Thành 003***990 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 050******896 1,000,000 Chi qua TKTT 

22 CN Quận 4 008***724 TRỊNH QUANG HIỆU 060******168 2,000,000 Chi qua TKTT 

23 PGD Trung Sơn 008***447 LÝ THỊ KIM HOA 067******975 1,000,000 Chi qua TKTT 

24 PGD Văn Giang 003***799 ĐẶNG VĂN HỌA 030******424 500,000 Chi qua TKTT 

25 PGD E_Town 008***751 LÊ THỊ THU HƯƠNG 060******452 2,000,000 Chi qua TKTT 

26 PGD Bình Chiểu 008***823 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 060******781 1,000,000 Chi qua TKTT 

27 PGD Phú Mỹ Hưng 008***789 PHẠM HƯỞNG 060******223 500,000 Chi qua TKTT 
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28 PGD Phú Mỹ Hưng 008***938 PHÙNG GIA HUY 093****490 1,000,000 Chi qua TKTT 

29 CN Quận 9 008***007 
NGUYỄN THỤY PHƯƠNG 

KHANH 
060******767 5,000,000 Chi qua TKTT 

30 PGD Phó Cơ Điều 008***771 LƯU LỘC KHÁNH 060******126 1,000,000 Chi qua TKTT 

31 PGD Cai Lậy 003***198 NGUYỄN MINH KHÁNH 070******187 1,000,000 Chi qua TKTT 

32 PGD Phó Cơ Điều 008***443 HOÀNG THỊ LOAN 060******317 2,000,000 Chi qua TKTT 

33 PGD Cai Lậy 003***874 HUỲNH THỊ CẨM LOAN 070******355 1,000,000 Chi qua TKTT 

34 PGD Kim Biên 008***334 VÕ THỊ LOAN 060******739 1,000,000 Chi qua TKTT 

35 PGD Phó Cơ Điều 008***358 BÙI HỮU LỘC 060******899 1,000,000 Chi qua TKTT 

36 PGD E_Town 003***765 TỪ TẤN LỰC 060******446 5,000,000 Chi qua TKTT 

37 PGD Nguyễn Hữu Cầu 008***077 PHẠM NGỌC QUỐC MỸ 060******306 1,000,000 Chi qua TKTT 

38 PGD Huỳnh Thúc Kháng 003***766 TRƯƠNG KHOA NGUYÊN 060******124 500,000 Chi qua TKTT 

39 CN Phú Quốc 008***807 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 093****871 1,000,000 Chi qua TKTT 

40 PGD Hồng Ngự 008***487 TRẦN THANH NHÃ 070******817 500,000 Chi qua TKTT 

41 CN Quận 5 008***460 PHẠM THỊ KIM NHI 060******656 1,000,000 Chi qua TKTT 

42 PGD Lạc Hồng 003***622 NGUYỄN THỊ KIM NHUNG 060******899 1,000,000 Chi qua TKTT 

43 PGD E_Town 008***445 
CÔNG TY CP TM DV XUẤT 

NHẬP KHẨU PHAMMY 
060******725 2,000,000 Chi qua TKTT 

44 CN Quận 5 008***623 
CÔNG TY TNHH THÉP KHUÔN 

MẪU PHÚ LỘC PHÁT 
060******787 1,000,000 Chi qua TKTT 

45 PGD Châu Thành A 008***284 VĂN TIẾN PHÁT 098****424 500,000 Chi qua TKTT 

46 PGD Văn Giang 003***951 ĐOÀN VĂN PHI 202******386 1,000,000 Chi qua TKTT 

47 PGD Trung Sơn 008***525 ĐỖ NGỌC MINH PHÚC 98*****31 2,000,000 Chi qua TKTT 

48 PGD Phan Văn Trị 003***835 PHẠM VĂN PHƯƠNG 060******933 10,000,000 Chi qua TKTT 

49 PGD KCN Tân Bình 003***045 TRẦN XUÂN PHƯƠNG 060******463 2,000,000 Chi qua TKTT 

50 PGD KCN Tân Bình 003***439 TRẦN XUÂN PHƯƠNG 060******463 2,000,000 Chi qua TKTT 

51 CN Quận 9 008***794 HỒ HẢI QUÂN 060******997 1,000,000 Chi qua TKTT 

52 PGD Vũng Liêm 003***269 NGÔ THỊ PHƯƠNG QUYÊN 070******406 1,000,000 Chi qua TKTT 

53 PGD Bình Thủy 008***946 NGUYỄN THỊ MỘNG QUYÊN 070******894 1,000,000 Chi qua TKTT 

54 PGD Bàu Cát 008***679 PHAN CAO THẾ QUYỀN 060******045 2,000,000 Chi qua TKTT 

55 PGD Tân Thuận 008***853 VƯƠNG LÊ KHÁNH QUỲNH 090****187 2,000,000 Chi qua TKTT 

56 PGD Cống Quỳnh 003***125 
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 

LỢI SINH 
090****632 1,000,000 Chi qua TKTT 
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57 CN Đồng Tháp 003***591 NGUYỄN HỒNG TÂM 2****8 2,000,000 Chi qua TKTT 

58 PGD KCN Tân Bình 003***024 TRẦN ANH PHƯƠNG TÂM 060******868 500,000 Chi qua TKTT 

59 PGD Phong Điền 008***477 NGÔ TẤN THẠNH 070******792 500,000 Chi qua TKTT 

60 PGD Phú Mỹ Hưng 008***219 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 090****554 1,000,000 Chi qua TKTT 

61 PGD Bàu Cát 008***430 NGUYỄN THU THẢO 060******688 1,000,000 Chi qua TKTT 

62 PGD Trung Sơn 008***944 HOÀNG THỊ THOA 032****908 1,000,000 Chi qua TKTT 

63 CN Quận 9 008***450 NGÔ MINH THÔNG 060******624 500,000 Chi qua TKTT 

64 PGD Bình Thủy 008***691 LÝ MINH THÙY 096****615 1,000,000 Chi qua TKTT 

65 PGD Văn Giang 003***755 LÝ VIẾT TÌNH 030******592 500,000 Chi qua TKTT 

66 PGD E_Town 003***833 TRẦN VĂN TỐT 060******503 1,000,000 Chi qua TKTT 

67 CN Đồng Tháp 003***952 NGUYỄN ĐẶNG BÍCH TRÂM 070******833 1,000,000 Chi qua TKTT 

68 PGD Sa Đéc 008***403 NGUYỄN THỊ MAI TRÂM 070******925 2,000,000 Chi qua TKTT 

69 CN Bến Thành 003***470 VÕ THỊ KHÁNH TRÂM 060******145 500,000 Chi qua TKTT 

70 CN Quận 9 008***805 
CÔNG TY CP TM ĐT BẤT  

ĐỘNG SẢN DƯƠNG TRẦN 
060******998 10,000,000 Chi qua TKTT 

71 PGD E_Town 008***662 NGUYỄN THỊ TRANG 060******730 2,000,000 Chi qua TKTT 

72 CN Quận 2 003***443 TRẦN NGỌC BẢO TRANG 060******858 2,000,000 Chi qua TKTT 

73 PGD Phó Cơ Điều 008***089 NGUYỄN VĂN TRÍ 060******717 1,000,000 Chi qua TKTT 

74 PGD Phó Cơ Điều 008***258 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 060******033 2,000,000 Chi qua TKTT 

75 PGD Sư Vạn Hạnh 008***407 NGUYỄN HUY TRUYỀN 060******099 2,000,000 Chi qua TKTT 

76 PGD Văn Giang 003***793 NGUYỄN VĂN TÚ 098****988 1,000,000 Chi qua TKTT 

77 CN Chợ Lớn 008***918 LÊ VĂN TUẤN 090****515 5,000,000 Chi qua TKTT 

78 PGD Bình Minh 003***236 NGUYỄN MINH TUẤN 070******651 1,000,000 Chi qua TKTT 

79 PGD Lũy Bán Bích 003***688 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 060******079 500,000 Chi qua TKTT 

80 CN Gia Lai 003***681 NGUYỄN THỊ KIM VÂN 040******677 500,000 Chi qua TKTT 

81 PGD Biên Hòa 008***095 PHAN KHẮC VIÊN 055******073 5,000,000 Chi qua TKTT 

82 CN Thủ Đức 003***214 
CÔNG TY TNHH TM THÉP 

THUẬN VIỆT 
060******888 1,000,000 Chi qua TKTT 

83 PGD Trung Sơn 008***483 LÊ VÕ PHI VŨ 060******788 1,000,000 Chi qua TKTT 

84 PGD Trung Sơn 008***125 LÊ VÕ PHI VŨ 060******788 1,000,000 Chi qua TKTT 

85 CN Bạc Liêu 008***336 LÊ THỊ VUI 070******138 500,000 Chi qua TKTT 

86 CN Đồng Tháp 003***308 NGUYỄN VĂN XOÀI 060******744 2,000,000 Chi qua TKTT 

87 CN Bạc Liêu 003***383 VÕ NGỌC XỨNG 070******885 500,000 Chi qua TKTT 
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88 PGD Phú Mỹ Hưng 008***058 LẠI NGỌC YẾN 090****707 1,000,000 Chi qua TKTT 

89 PGD Bình Minh 003***486 TRẦN THỊ NGỌC YẾN 070******679 500,000 Chi qua TKTT 

90 CN Quảng Ngãi 003***442 VÕ THỊ KIM YẾN 280****858 500,000 Chi qua SCP 

II - HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM ĐÓNG PHÍ TÁI TỤC 

1 CN Đồng Tháp 008***548 CHUNG THỊ A 070******432 400,000 Chi qua TKTT 

2 PGD Phú Xuyên 008***689 DƯƠNG PHƯƠNG ANH 020******886 200,000 Chi qua TKTT 

3 PGD Bình Hòa 003***610 NGUYỄN THỊ LAN ANH 060******573 200,000 Chi qua TKTT 

4 CN Bà Rịa - Vũng Tàu 008***867 TRẦN VÂN ANH 050******868 400,000 Chi qua TKTT 

5 PGD Hòa Thành 003***456 NGUYỄN NGỌC ÁNH 050******265 400,000 Chi qua TKTT 

6 PGD Lũy Bán Bích 008***160 TRẦN VĂN BẢO 060******094 100,000 Chi qua TKTT 

7 CN Quận 9 003***550 NGUYỄN HOÀNG BÍCH 060******535 200,000 Chi qua TKTT 

8 PGD Cai Lậy 008***282 NGUYỄN VĂN BÍNH 070******623 400,000 Chi qua TKTT 

9 PGD Nguyễn Văn Linh 008***228 TRẦN THỊ BÔNG 040******336 400,000 Chi qua TKTT 

10 PGD Âu Cơ 008***010 HỒ ĐẮC QUỲNH CHI 060******119 200,000 Chi qua TKTT 

11 PGD Lạc Hồng 008***228 TRẦN ANH CHIẾN 060******936 200,000 Chi qua TKTT 

12 CN Quận 9 003***844 BÀNH THỊ KIM CHUNG 060******540 400,000 Chi qua TKTT 

13 CN Đồng Tháp 008***810 HUỲNH THỊ KIÊM CƯƠNG 081****445 600,000 Chi qua TKTT 

14 PGD Đông Hải 008***805 DƯƠNG KIỀU DIỄM 070******036 100,000 Chi qua TKTT 

15 PGD Tân Thuận 008***179 NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM 060******678 200,000 Chi qua TKTT 

16 
PGD Châu Thành 

Sóc Trăng 
008***291 NGUYỄN MINH ĐOÀN 070******489 100,000 Chi qua TKTT 

17 PGD Hoàng Hoa Thám 008***497 TRẦN ĐÌNH ĐOÀN 060******001 400,000 Chi qua TKTT 

18 PGD Tân Triều 008***823 TÔ XUÂN ĐUA 020******338 100,000 Chi qua TKTT 

19 PGD Cầu Ngang 008***295 LÊ THỊ HẠNH DUNG 1**4 100,000 Chi qua TKTT 

20 CN Đông Đô 003***497 LÊ THỊ MỸ DUNG 020******999 100,000 Chi qua TKTT 

21 CN Đồng Nai 008***367 NGUYỄN NGỌC DUNG 050******036 200,000 Chi qua TKTT 

22 PGD Tân Uyên 003***050 TRỊNH HỒNG DŨNG 050******783 200,000 Chi qua TKTT 

23 PGD Chợ Bình Chánh 003***849 NGUYỄN TẤN PHƯƠNG DUY 060******680 400,000 Chi qua TKTT 

24 CN Quận 9 008***204 LÊ THỊ DUYẾN 060******522 400,000 Chi qua TKTT 

25 PGD Xuyên Mộc 008***573 NGUYỄN THỊ ĐÔNG HÀ 055******639 100,000 Chi qua TKTT 

26 CN Bình Tân 008***582 HUỲNH THỊ HẰNG 060******832 200,000 Chi qua TKTT 

27 CN Bình Thuận 008***826 LÊ THỊ MỸ HẠNH 050******746 400,000 Chi qua TKTT 

28 PGD Bắc Tân Uyên 008***125 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 050******250 200,000 Chi qua TKTT 
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29 PGD Hòa Thành 003***345 NGUYỄN KIM HẬU 050******287 200,000 Chi qua TKTT 

30 PGD Phương Mai 003***238 TẠ THỊ THU HIỀN 021******999 100,000 Chi qua TKTT 

31 PGD Tân Thuận 008***650 TRẦN THỊ HIẾU 060******011 200,000 Chi qua TKTT 

32 PGD Cống Quỳnh 008***709 THÁI VĂN HOÀNG 050******172 200,000 Chi qua TKTT 

33 PGD Phú Thọ Hòa 008***636 NGUYỄN VĂN HỒNG 098****270 400,000 Chi qua TKTT 

34 PGD Bình Trị Đông 008***386 CHÂU THANH HÙNG 060******402 300,000 Chi qua TKTT 

35 PGD Trần Văn Kiểu 008***919 HẠ PHI HÙNG 060******809 600,000 Chi qua TKTT 

36 PGD Tân Uyên 003***336 NGÔ THÀNH HƯNG 050******518 100,000 Chi qua TKTT 

37 PGD Nguyễn Cư Trinh 008***767 NGUYỄN VĂN HƯNG 060******490 400,000 Chi qua TKTT 

38 PGD Trần Xuân Soạn 008***940 NGÔ THỊ THU HƯƠNG 060******972 200,000 Chi qua TKTT 

39 PGD Tân Thuận 008***175 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 064******973 400,000 Chi qua TKTT 

40 PGD E_Town 003***805 TRẦN THỊ XUÂN HƯƠNG 279****223 400,000 Chi qua SCP 

41 CN Thanh Trì 008***619 LƯƠNG THỊ THU HƯỜNG 020******688 300,000 Chi qua TKTT 

42 CN Bình Thuận 008***712 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 050******862 400,000 Chi qua TKTT 

43 CN Tây Ninh 008***486 NGUYỄN DUY KHANH 060******881 200,000 Chi qua TKTT 

44 PGD Âu Lạc 008***888 LÝ VINH KHIẾT 060******105 300,000 Chi qua TKTT 

45 CN Chợ Lớn 008***532 LƯU HUỆ KHOAN 060******939 600,000 Chi qua TKTT 

46 CN Quận 5 008***693 NGUYỄN THANH KIỆT 060******606 200,000 Chi qua TKTT 

47 CN Bình Tây 008***303 ĐẶNG KIM KIẾU 091****033 200,000 Chi qua TKTT 

48 CN Hà Nội 008***334 PHẠM MINH LAN 020******474 100,000 Chi qua TKTT 

49 PGD Mai Động 008***329 PHẠM MINH LAN 020******474 200,000 Chi qua TKTT 

50 PGD Trần Hưng Đạo 008***305 ĐOÀN NGỌC LINH 040******711 200,000 Chi qua TKTT 

51 PGD Trần Hưng Đạo 008***527 ĐOÀN NGỌC LINH 040******711 200,000 Chi qua TKTT 

52 PGD Trần Hưng Đạo 008***766 ĐOÀN NGỌC LINH 040******711 200,000 Chi qua TKTT 

53 CN Đồng Tháp 008***296 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 070******899 300,000 Chi qua TKTT 

54 PGD Cống Quỳnh 008***578 NGUYỄN THỊ TUYẾT LINH 050******869 200,000 Chi qua TKTT 

55 CN Quận 5 008***208 NGUYỄN THỊ ÁNH LOAN 060******214 200,000 Chi qua TKTT 

56 PGD Cây Gõ 008***377 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN 060******201 300,000 Chi qua TKTT 

57 CN Đồng Tháp 008***992 TÔ THỊ THANH LOAN 070******559 200,000 Chi qua TKTT 

58 CN Tây Ninh 008***186 NGUYỄN HỮU LỘC 050******568 400,000 Chi qua TKTT 

59 PGD Hồng Ngự 008***114 PHẠM BÁ LƯƠNG 070******281 400,000 Chi qua TKTT 

60 CN Đồng Tháp 008***312 TRẦN VĂN LÝ 070******560 300,000 Chi qua TKTT 

61 PGD Lạc Hồng 008***763 NGUYỄN THỊ KIM MAI 060******768 400,000 Chi qua TKTT 
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62 PGD Xuyên Mộc 003***032 PHAN TUYẾT MAI 050******333 100,000 Chi qua TKTT 

63 PGD Phương Mai 008***422 NGUYỄN VĂN MẠNH 27****84 300,000 Chi qua TKTT 

64 PGD Cẩm Mỹ 003***237 TRẦN KHẮC MẬU 050******233 200,000 Chi qua TKTT 

65 PGD Ngô Quyền 008***115 ỪNG CHĂN MỀNH 244****961 600,000 Chi qua SCP 

66 PGD An Lạc 008***028 CHÂU HUỲNH THY NGA 060******567 300,000 Chi qua TKTT 

67 PGD Tân Phú Trung 008***839 HỒ THỊ NGA 060******666 200,000 Chi qua TKTT 

68 CN Bình Thuận 008***424 NGUYỄN THỊ NGỌC 050******589 200,000 Chi qua TKTT 

69 CN Lâm Đồng 008***542 ĐẶNG THỊ THU NGUYỆT 050******806 200,000 Chi qua TKTT 

70 PGD Đốc Ngữ 008***482 NGUYỄN THỊ NHÀN 020******301 400,000 Chi qua TKTT 

71 CN Bạc Liêu 008***792 TRẦN NGỌC NHIÊN 070******675 200,000 Chi qua TKTT 

72 CN Bạc Liêu 008***793 TRẦN NGỌC NHIÊN 070******675 200,000 Chi qua TKTT 

73 CN Bạc Liêu 008***796 TRẦN NGỌC NHIÊN 070******675 300,000 Chi qua TKTT 

74 PGD Hòa Thành 003***774 NGUYỄN THỊ THU NHUNG 050******361 400,000 Chi qua TKTT 

75 PGD Bình Trưng Tây 008***883 TRẦN LÊ THỊ KIM NHUNG 060******922 200,000 Chi qua TKTT 

76 PGD Cai Lậy 008***287 TRẦN THỊ HUẾ NƯƠNG 070******509 600,000 Chi qua TKTT 

77 PGD Cai Lậy 008***299 TRẦN THỊ HUẾ NƯƠNG 070******509 600,000 Chi qua TKTT 

78 PGD Lạc Hồng 008***780 NGUYỄN THỊ KIM OANH 060******187 200,000 Chi qua TKTT 

79 PGD Cống Quỳnh 008***160 HUỲNH ĐẠI PHÚ 060******407 600,000 Chi qua TKTT 

80 PGD Cống Quỳnh 008***331 HUỲNH ĐẠI PHÚ 060******407 400,000 Chi qua TKTT 

81 PGD Cống Quỳnh 008***333 HUỲNH ĐẠI PHÚ 060******407 400,000 Chi qua TKTT 

82 PGD Tháp Mười 008***731 BÙI MINH PHÚC 070******130 100,000 Chi qua TKTT 

83 PGD Cống Quỳnh 008***055 LÊ THỊ PHÚC 060******876 200,000 Chi qua TKTT 

84 CN Phú Quốc 003***199 ĐẶNG MỸ PHƯƠNG 070******212 100,000 Chi qua TKTT 

85 CN Quận 9 008***223 HOÀNG THỊ NHÃ PHƯƠNG 060******242 400,000 Chi qua TKTT 

86 CN Quận 9 008***881 TRẦN THANH PHƯƠNG 060******608 600,000 Chi qua TKTT 

87 CN Bình Thuận 008***037 NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG 050******984 200,000 Chi qua TKTT 

88 CN Quận 9 008***683 NGUYỄN THỊ TẤM 060******015 200,000 Chi qua TKTT 

89 CN Quận 9 008***846 NGUYỄN THỊ TẤM 060******015 200,000 Chi qua TKTT 

90 PGD Xuyên Mộc 008***569 TÔ ANH TÂN 058******979 400,000 Chi qua TKTT 

91 PGD Trung Sơn 008***158 ĐẶNG HUỲNH QUỐC THANH 093****852 300,000 Chi qua TKTT 

92 PGD Hàng Bạc 003***918 TRẦN KHÁNH KIỀU THANH 020******996 200,000 Chi qua TKTT 

93 PGD An Lạc 008***776 VŨ PHƯƠNG THANH 060******983 100,000 Chi qua TKTT 

94 PGD An Lạc 008***607 VŨ PHƯƠNG THANH 060******981 100,000 Chi qua TKTT 
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95 PGD Tân Thuận 008***623 ĐINH NGỌC THẠCH THẢO 060******520 200,000 Chi qua TKTT 

96 CN Quận 9 008***810 NGUYỄN THỊ THỊNH 060******080 200,000 Chi qua TKTT 

97 PGD Phạm Văn Chí 008***973 TRẦN ĐỨC THỌ 093****766 600,000 Chi qua TKTT 

98 PGD Cây Gõ 008***290 LÊ THỊ ANH THƯ 060******421 400,000 Chi qua TKTT 

99 CN Bình Thuận 008***534 PHẠM THỊ LÂM THỦY 050******929 200,000 Chi qua TKTT 

100 CN Chơn Thành 003***093 NGUYỄN TRỌNG TÌNH 050******789 200,000 Chi qua TKTT 

101 CN Chơn Thành 003***289 NGUYỄN TRỌNG TÌNH 993****999 200,000 Chi qua TKTT 

102 CN Ninh Hòa 008***546 TRẦN NGỌC TRÍ 050******172 200,000 Chi qua TKTT 

103 PGD Hòa Vang 008***882 LÊ THỊ NGỌC TRINH 040******999 200,000 Chi qua TKTT 

104 CN Đăk Lăk 008***171 BÙI NHƯ TƯỞNG 050******624 100,000 Chi qua TKTT 

105 PGD Trần Đề 008***163 NGUYỄN NGỌC TUYẾT 070******921 100,000 Chi qua TKTT 

106 PGD Lạc Hồng 008***245 TRẦN VĂN TÝ 060******143 400,000 Chi qua TKTT 

107 PGD Phú Mỹ Hưng 008***586 HÀ THỊ VÂN 060******791 100,000 Chi qua TKTT 

108 CN Tây Ninh 008***398 NGUYỄN ĐÌNH XUÂN 050******981 100,000 Chi qua TKTT 

109 PGD Bình Phú 003***790 HUỲNH KIM YẾN 060******161 300,000 Chi qua TKTT 

110 CN Quảng Trị 008***328 TRẦN THỊ YẾN 040******563 100,000 Chi qua TKTT 

111 CN Trung Tâm 008***157 TRƯƠNG XUÂN YẾN 060******889 200,000 Chi qua TKTT 

112 CN Trung Tâm 008***274 TRƯƠNG XUÂN YẾN 060******889 200,000 Chi qua TKTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


